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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

*** 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

================ 

 

 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

SÁNG CHIỀU 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’ 

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’ 

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’ 

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’  

 

Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, 

phòng thí nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  THỜI KHÓA BIỂU 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

  (dành cho sv K64 ngành CNTT định hướng thị trường Nhật Bản) 
 

Mã HP Học phần TC LHP Giảng viên Buổi Thứ Tiết 
Giảng 

 đường 
Nhóm 

INT1008 
Nhập môn lập trình  

(tuần 1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16) 
3 INT1008 8 ThS. Nguyễn Minh Thuận Chiều 6 10-11 101-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình (tuần 4,7,11) 3 INT1008 8 ThS. Nguyễn Minh Thuận Sáng 5 1-2 303-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 8 ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang Sáng 7 1-3 PM207-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 8 ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang Sáng 7 4-6 PM207-G2 N2 

INT1008 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (tuần 2,7,12)   INT1007 9 ThS. Lương Việt Nguyên Chiều 4 12-13 3-G3 CL 

INT1008 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (tuần 4,7,11)   INT1007 9 CN. Nguyễn Thị Thu Trang A Chiều 6 10-12 PM207-G2 N1,N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 15 TS. Lê Xuân Thanh Chiều 4 9-10 308-G2 CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 15 ThS. Trương Thị Hiền Sáng 7 1-2 305-GĐ2 N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 15 ThS. Trương Thị Hiền Sáng 7 5-6 305-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 15 PGS.TS. Trần Thu Hà Chiều 4 7-8 308-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 15 ThS. Dương Thị Thanh Hương Sáng 2 5-6 304-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 15 ThS. Dương Thị Thanh Hương Chiều 3 9-10 313-GĐ2 N2 

PHI1006 Triết học Mác-Lênin 3 PHI1006 15 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Chiều 5 9-11 308-GĐ2 CL 

PES1040 Tennis   PES1040 7 TT GDTC Sáng 2 1-2 
Sân bãi 

ĐHNN 
CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 1 Công ty Framgia Sáng 2 3-4 312-GĐ2 N1 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 1 Công ty Framgia Sáng 3 3-4 312-GĐ2 N1 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 1 Công ty Framgia Sáng 4 3-4 312-GĐ2 N1 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 1 Công ty Framgia Sáng 5 3-4 312-GĐ2 N1 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 1 Công ty Framgia Sáng 6 3-4 312-GĐ2 N1 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 2 Công ty Framgia Sáng 2 5-6 312-GĐ2 N2 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 2 Công ty Framgia Sáng 3 5-6 312-GĐ2 N2 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 2 Công ty Framgia Sáng 4 5-6 312-GĐ2 N2 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 2 Công ty Framgia Sáng 5 5-6 312-GĐ2 N2 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A 4 JAP4021 2 Công ty Framgia Sáng 6 5-6 312-GĐ2 N2 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN – NHÓM THỰC HÀNH DÀNH CHO  

SINH VIÊN KHOÁ QH-2019-I/CQ  

NGÀNH CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN  

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nhóm 

1 19020074 Ngô Đức Anh 10/04/2001 N1 

2 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 17/06/2001 N1 

3 19020241 Nguyễn Hải Đăng 23/07/2001 N1 

4 19020245 Đỗ Tiến Đạt 22/07/2001 N1 

5 19020246 Ngô Quang Đạt 02/06/2001 N1 

6 19020247 Phạm Thanh Đạt 19/10/2001 N1 

7 19020070 Tạ Minh Hiếu 28/04/2001 N1 

8 19020315 Lê Sỹ Hưng 11/10/2001 N1 

9 19020316 Lê Minh Hương 07/10/2001 N1 

10 19020049 Vũ Quế Lâm 02/08/2001 N1 

11 19020351 Lê Hải Long 28/07/2001 N1 

12 19020079 Nguyễn Vũ Hải Long 13/10/2001 N1 

13 19020357 Trần Quốc Lực 06/10/2001 N1 

14 19020367 Lê Văn Minh 24/04/2001 N1 

15 19020372 Nguyễn Lê Hải Nam 17/05/2001 N1 

16 19020390 Đỗ Hải Phong 06/09/2001 N1 

17 19020415 Nguyễn Văn Quỳnh 29/03/2001 N1 

18 19020422 Đào Xuân Sơn 15/07/2001 N1 

19 19020084 Trịnh Ngọc Tâm 07/05/2001 N1 

20 19020431 Vũ Cao Tân 11/05/2001 N1 

21 19020446 Nguyễn Thị Minh Thảo 16/10/2000 N1 

22 19020487 Nguyễn Duy Vũ 19/10/2001 N1 

23 19020223 Đặng Thị Bình 31/03/2001 N2 

24 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 N2 

25 19020057 Vũ Chí Dũng 01/10/2001 N2 

26 19020268 Trần Phương Duy 04/03/2001 N2 

27 19020077 Trần Trung Hiếu 10/02/2001 N2 

28 19020294 Đặng Thị Thanh Hoa 25/11/2001 N2 

29 19020308 Lê Tuấn Hùng 25/09/2001 N2 

30 19020314 Tăng Văn Minh Hùng 29/07/2001 N2 

31 19020323 Trịnh Mai Huy 01/08/2001 N2 

32 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 N2 

33 19020413 Tạ Thị Như Quỳnh 08/12/2001 N2 

34 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 N2 

35 19020423 Nguyễn Hồng Sơn 09/12/2001 N2 

36 19020428 Hà Minh Tâm 16/02/2001 N2 

37 19020448 Nguyễn Trọng Thịnh 18/04/2001 N2 

38 19020453 Đỗ Văn Thức 03/02/2001 N2 
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39 19020463 Trần Thị Trang 15/01/2001 N2 

40 19020478 Bùi Duy Tuấn 22/07/2001 N2 

41 19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 N2 

   Danh sách có 41 thí sinh./. 
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